
Địa điểm: Phần mềm Microsoft Teams
Thời gian học: 18h00 – 20h30 tối T2 – 4 – 6 từ 06/05/2026 - 29/06/2026
Giảng viên: Th.S Trương Thu Thủy

STT MSSV Họ & tên Ngày tháng năm sinh Điện thoại Email
1 201A080326 Lê Thuỳ Trang 27/12/2002 346372895 thuytrang.j3@gmail.com
2 201A080327 Nguyễn Thị Yến Nhi 16/07/2002 948428957 yennhin169@gmail.com
3 201A080328 Phan Kim Ngân 27/10/2002 0765617279 kngan301213102710@gmail.com
4 211A150015 Nguyễn Khánh Vân 04/07/2002 0901533649 khanhvan04072001@gmail.com
5 211A150035 Thái Ngọc Nhi 11/08/2003 0338059423 thaingocnhi2003@gmail.com
6 211A150044 Nguyễn Huỳnh Loan Phụng 06/04/2003 0902272294 nguyenhuynhloanphung1263@gmail.com
7 211A150118 Trương Thị Huỳnh Như 15/03/2003 0355233876 huynhnhu15032003@gmail.com
8 211A150272 Nguyễn Võ Yến Linh 10/04/2003 0912756507 nguyenvoyenlinh03@gmail.com
9 221A150073 Đỗ Mai Diễm Quỳnh 29/07/2003 0367268110 domaidiemquynh2907@gmail.com
10 221A150110 Nguyễn Thị Lệ Quyên 04/08/2004 0968298257 nguyenthilequyen040804@gmail.com
11 221A150115 Nguyễn Huỳnh Liên 11/10/2000 0397629605 nguyenhuynhlien10102000@gmail.com
12 221A150122 Lê Thị Thanh Huyền 21/08/2004 0944269648 Hyeonnn2108@gmail.com
13 221A150168 Lê Xuân Đào 05/01/2004 0764644257 lexuandao1412@gmail.com
14 221A150251 Nguyễn Thị Hoàn Mỹ 01/01/2004 0338774196 hoanmynguyen3@gmail.com
15 221A150262 Trần Thị Mỹ Linh 18/11/2004 0358635125 tranthimylinh22010@gmail.com
16 221A150278 Nguyễn Thị Thanh Hào 12/10/2004 0386524071 nguyenthithanhhao200400@gmail.com
17 221A150285 Phạm Thuỳ Linh 07/02/2004 0372631390 plinh5761@gmail.com

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 04 tháng 05 năm 2026
Người lập bảng

(Đã ký)

Quý Bảo

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG ĐẠI HỌC VĂN HIẾN Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

DANH SÁCH HỌC VIÊN LỚP TIẾNG ANH BẬC 3 (TƯƠNG ĐƯƠNG B1 THEO CEFR)
DỰ KIẾN KHAI GIẢNG ĐỢT 1 - THÁNG 5/2026 2 - 4 - 6


